
I. Tập thể:

TT ĐƠN VỊ DANH HIỆU 

01 Tổ Công đoàn Di sản Văn hóa - Du lịch Tổ Công đoàn xuất sắc

02 Tổ Công đoàn Văn phòng Tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ03 Tổ Công đoàn Kế hoạch Tài chính  - Thanh tra Tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
04 Tổ Công đoàn Tổ chức Pháp chế - Thể dục Thể thao Tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
05 Tổ Công đoàn Văn hóa - XDNSVHGĐ Tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
                  

TT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU

01 Ông Trần Ngọc Nhung Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

02 Ông Nay Kỳ Hiệp Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

03 Ông Nguyễn Đức Hoàng Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

04 Ông Nguyễn Công Phương Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

05 Ông Phan Văn Minh Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

06 Ông Đồng Sỹ Yên Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

07 Ông Trương Quang Phú Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

08 Ông Lê Thanh Sỹ Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

09 Bà Hồ Thị Phương Thảo Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

10 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

11 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

12 Ông Nguyễn Hữu Thắng Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

13 Ông Nguyễn Sinh Thành Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

14 Bà Lê Thị Thanh Vũ Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

15 Bà Phùng Thị Như Huyên Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

16 Bà Hồ Thị Thanh Thủy Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

17 Bà Nguyễn Thị Hoàng Ly Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

18 Ông Ngô Tuyến Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

19 Bà Phạm Thị Huyền Thương Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

20 Ông Nguyễn Văn Tiên Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

21 Ông Dương Minh Nguyên Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

22 Bà Nguyễn Thị Trân Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

23 Ông Bùi Duy Vũ Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

24 Ông Nay Gôn Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

25 Ông Nguyễn Quang Tuệ Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

26 Bà Nguyễn Thị Thúy Phương Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

27 Bà Lê Phương Thảo Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

28 Ông Nguyễn Hùng Đoàn viên công đoàn xuất sắc 
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II. CÁ NHÂN           



29 Bà Trương Thị Thanh Viên Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

30 Ông Hồ Xuân Vũ Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

31 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

32 Bà Phan Thị Ngọc Diệp Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

33 Ông Lâm Ngọc Đường Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

34 Ông Võ Phi Thành Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

35 Bà Dương Thị Thanh Huệ Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

36 Bà Hoàng Thị Thanh Hải Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

37 Nguyễn Thái Thị Tường Vân Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

38 Bà Võ Thị Thu Hiền Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

39 Bà Trần Nhất Đóa Anh Đào Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

40 Ông Dương Văn Thủy Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

41 Ông Lê Đình Thiết Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

42 Ông Lưu Văn Bình Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

43 Bà Lê Thị Cúc Phương Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

44 Ông Vũ Ngọc Minh Đoàn viên công đoàn xuất sắc 

    

Tổng cộng:

- Tập thể: 05 

- Cá nhân: 44
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